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NHÌN LẠI 5 NĂM SAU GIA NHẬP WTO              

MỘT SỐ TÁC ĐỘNG VỀ ĐỐI NGOẠI VÀ BÀI HỌC 

ĐỐI VỚI VIỆTNAM 

     Đặng Đình Quý
*
 

Tóm tắt 

Kể từ ngày 11/1/2007, Việt Nam bắt đầu thực hiện các cam kết và 

nghĩa vụ thành viên của WTO. Việc gia nhập WTO và thực hiện các cam 

kết, nghĩa vụ thành viên có ảnh hưởng lớn tới tổng thể chiến lược và 

triển khai các hoạt động đối ngoại của Việt Nam cả ở bình diện song 

phương lẫn đa phương, trên tất cả các khía cạnh từ chính trị, kinh tế, an 

ninh - quốc phòng đến văn hóa - xã hội. Trên cơ sở nhìn lại tình hình đất 

nước, đặc biệt là tình hình đối ngoại của Việt Nam trong 5 năm qua, tác 

giả bài viết đưa ra một số nhận định sơ bộ về tác động của việc Việt Nam 

tham gia WTO đối với tổng thể chính sách và hoạt động đối ngoại của 

nước ta và rút ra một số bài học cho quá trình nghiên cứu và kiến nghị 

chính sách đối ngoại trong giai đoạn mới.   

 

 

 

Tháng 4/2006, Đại hội lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam thông 

qua hai định hướng quan trọng về đối ngoại: Thứ nhất, “chủ động và tích 

cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các 

                                           
* * Giám đốc Học viện Ngoại giao. 

lĩnh vực khác”; Thứ hai, “đưa các quan hệ quốc tế đã được thiết lập đi 

vào chiều sâu, ổn định, bền vững”.
1
 Cùng với hai định hướng này, Đại 

hội X cũng tái khẳng định các chủ trương lớn xuyên suốt trong đường lối 

đối ngoại thời kỳ đổi mới là độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa 

quan hệ quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng 

quốc tế. 

Triển khai đường lối Đại hội X, chúng ta đã tích cực thúc đẩy quá 

trình đàm phán gia nhập WTO cả trên kênh đa phương và song phương 

với các đối tác còn lại, nhất là với Mỹ. Ngày 11/12/2006, Việt Nam chính 

thức được kết nạp làm thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế 

giới (WTO), kết thúc quá trình 11 năm kiên trì đàm phán và vận động 

quốc tế, đặt dấu mốc quan trọng trên con đường Việt Nam hội nhập vào 

khu vực và thế giới.  

Thành tựu bước đầu  

Năm năm đã trôi qua kể từ khi Việt Nam trở thành thành viên 

WTO. Trong khoảng thời gian đó, đất nước ta đã trải qua nhiều thăng 

trầm, song nổi lên hơn cả là những thành tựu toàn diện trên mọi lĩnh vực 

từ kinh tế đến chính trị, an ninh - quốc phòng, văn hóa - xã hội và đặc 

biệt là đối ngoại.  

Về kinh tế, năm năm qua, tình hình thế giới có nhiều biến động 

phức tạp khó lường, gây nhiều khó khăn thách thức cho các nước, đặc 

biệt là cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu nổ ra 

không lâu sau khi Việt Nam gia nhập WTO, song chúng ta vẫn gặt hái 

được nhiều kết quả tích cực. Nhìn chung, kinh tế vĩ mô Việt Nam cơ bản 
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ổn định, duy trì tốc độ tăng trưởng khá với mức bình quân gần 7%/năm, 

tiềm lực và quy mô kinh tế tăng lên đáng kể và Việt Nam đã ra khỏi tình 

trạng nước kém phát triển với GDP bình quân đầu người đạt gần 1200 

USD/năm. Trong 5 năm 2007-2011, Việt Nam đã thu hút khoảng 145 tỷ 

USD đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào các dự án (tăng gấp 7 lần 

so với giai đoạn 5 năm trước đó) và đã thực hiện 45 tỉ USD, vượt 77,8% 

so với kế hoạch.
2
 Thương mại quốc tế của Việt Nam tăng trưởng với mức 

đặc biệt ấn tượng trong những năm gần đây, đạt xấp xỉ 25%/năm, đưa 

tổng giá trị kim ngạch ngoại thương của Việt Nam năm 2011 lên trên 200 

tỷ USD, gấp 2,4 lần so với 5 năm trước.
3
 Tổng giá trị xuất nhập khẩu của 

Việt Nam trên GDP ở mức gần 180%. Điều này cho thấy hai điểm quan 

trọng sau: Một là, nền kinh tế Việt Nam gắn kết và phụ thuộc quan trọng 

vào nền kinh tế và thị trường thế giới; Hai là, thương mại quốc tế là động 

lực và yếu tố then chốt của tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam.
4
  

Tình hình chính trị và an ninh - quốc phòng của Việt Nam có nhiều 

cải thiện dựa trên thế và lực không ngừng được củng cố và phát triển 

toàn diện; an ninh được giữ vững. Đời sống vật chất cũng như tinh thần 

của nhân dân được nâng cao đáng kể. Các mặt văn hóa - xã hội của đất 

nước cũng ngày càng phát triển, tiến bộ.
5
 

Trong lĩnh vực đối ngoại, thành tựu đạt được trong 5 năm qua đặc 

biệt to lớn. Quan hệ đối ngoại của Việt Nam được mở rộng và tăng 

cường. Cho đến nay, Việt Nam đã tạo dựng và củng cố được mạng lưới 

quan hệ quốc tế rộng lớn, có quan hệ ngoại giao với hơn 180 nước và 
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lần thứ XI, tháng 1/2011. 

quan hệ kinh tế với hơn 200 quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới, là thành 

viên của hầu hết các tổ chức quốc tế và khu vực quan trọng. Đặc biệt, 

Việt Nam đã tạo dựng được quan hệ tốt đẹp và cả quan hệ đối tác chiến 

lược với hầu hết các nước lớn. Chưa bao giờ Việt Nam có được vị thế và 

uy tín quốc tế tốt như hiện nay.  

Những thành tựu to lớn và toàn diện đạt được trong 25 năm đổi 

mới, đặc biệt là trong 5 năm kể từ khi gia nhập WTO, đã góp phần tạo ra 

thế và lực mới của đất nước, làm cho Việt Nam trở nên vững mạnh, hòa 

nhập trong cộng đồng khu vực và quốc tế, được bạn bè và thế giới vị nể. 

Tác động về đối ngoại  

Không thể phủ nhận được ý nghĩa quan trọng của quá trình hội 

nhập kinh tế quốc tế, nhất là gia nhập WTO đối với Việt Nam, xét về 

tổng thể cũng như trên khía cạnh đối ngoại. Riêng về đối ngoại, việc gia 

nhập WTO và thực hiện nghiêm túc các cam kết và nghĩa vụ thành viên 

đã có nhiều tác động rất tích cực tới tổng thể các hoạt động đối ngoại của 

đất nước trong suốt 5 năm qua. Việc đánh giá đầy đủ và đúng các tác 

động của quá trình này đòi hỏi có sự nghiên cứu, phân tích một cách sâu 

sắc và tổng kết toàn diện của nhiều cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, ở góc độ 

cá nhân, tác giả xin mạnh dạn nêu ra một số nhận định sơ bộ sau đây: 

Thứ nhất, quá trình hội nhập quốc tế nói chung, đặc biệt là hội nhập 

WTO nói riêng, đã góp phần quan trọng thay đổi tư duy cũ, xác lập và 

củng cố tư duy mới trên mọi lĩnh vực ở Việt Nam. Trong quá trình “lột 

da” đó, sự đổi mới về tư duy đối ngoại ở vị trí tiên phong đem lại “làn 

gió mới” trong chính sách đối ngoại và phương thức, biện pháp triển khai 

các hoạt động đối ngoại của nước ta. Là một “người chơi” bình đẳng trên 

các “sân chơi” từ khu vực đến toàn cầu với những luật lệ nghiêm ngặt và 

đối mặt với rất nhiều cơ hội lẫn thách thức, chúng ta không thể “chơi” 
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một cách ngẫu hứng và tùy thích mà phải hành xử theo khuôn khổ và 

chuẩn mực chung, tính toán kỹ lưỡng lối chơi và từng đường đi nước 

bước để đạt lợi ích tối đa trên cơ sở lấy lợi ích quốc gia là thước đo hàng 

đầu. Thực tế hoạt động đối ngoại những năm qua của nước ta đã cho thấy 

một sự đổi mới mạnh mẽ cả trên phương diện hoạch định lẫn triển khai 

chính đối ngoại. Theo đường lối đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ 

quốc tế, chúng ta đã đồng thời đẩy mạnh thiết lập và tăng cường quan hệ 

nhiều mặt với các nước, các tổ chức khu vực và quốc tế, các tập đoàn 

kinh tế. Chúng ta đã có sự chuyển hướng mạnh trong việc lựa chọn đối tác, 

tập trung ưu tiên vào các nước láng giềng, ASEAN, các nước lớn và các 

đối tác chiến lược và ngày càng tích cực, chủ động và có trách nhiệm hơn 

trong các hoạt động trên các sân chơi khu vực cũng như toàn cầu. Ngoại 

giao của chúng ta cũng ngày càng trở nên toàn diện hơn, dựa trên các trụ 

cột ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, công tác 

cộng đồng và bảo hộ công dân; huy động sức mạnh của ngoại giao Nhà 

nước, ngoại giao nghị viện, ngoại giao đảng và ngoại giao nhân dân; gắn 

kết ngày càng chặt chẽ hơn ngoại giao với an ninh - quốc phòng.  

Thứ hai, 5 năm gia nhập WTO và thực hiện cam kết, nghĩa vụ 

thành viên đã giúp củng cố và tăng cường đáng kể nền tảng và điều kiện 

để tiến hành hội nhập quốc tế một cách toàn diện và triển khai các hoạt 

động đối ngoại của Việt Nam.  

Trước hết, gia nhập WTO đã “góp phần quan trọng vào việc tạo 

dựng và mở rộng thị trường hàng hóa, dịch vụ và đầu tư của Việt Nam, 

thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, tranh thủ vốn hỗ trợ phát triển chính 

thức (ODA) và các nguồn tài trợ quốc tế khác”
6
 để phát triển kinh tế - xã 

hội. Các số liệu ghi nhận ở trên về thương mại, đầu tư và tăng trưởng 
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kinh tế của Việt Nam trong 5 năm qua đã minh chứng một cách thuyết 

phục tác động tích cực của việc gia nhập WTO.  

Mặt khác, gia nhập WTO cũng góp phần tăng cường và làm sâu sắc 

hơn quan hệ nhiều mặt giữa Việt Nam với các đối tác. Chiều sâu trong 

quan hệ giữa các nước thường được đo bằng ba tiêu chí chính gồm: mức 

độ đan xen lợi ích, đặc biệt là lợi ích kinh tế; số lượng và hiệu quả của 

các cơ chế hợp tác giữa hai bên; mức độ tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. 

Việc gia nhập và thực hiện các cam kết WTO 5 năm qua có tác động tới 

quan hệ giữa Việt Nam và các đối tác ở cả ba tiêu chí này. Gia tăng 

thương mại, đầu tư, gia tăng giao lưu giữa các ngành, các giới đóng góp 

trực tiếp tới việc nâng dần mức độ đan xen lợi ích; hình thành thêm các 

cơ chế hợp tác và nâng cao hiệu quả của các cơ chế sẵn có. Giao lưu mọi 

mặt cũng làm cho hiểu biết lẫn nhau được tăng cường, thu hẹp dần khác 

biệt giữa hai bên. Bên cạnh đó, việc gia nhập WTO và thực hiện các cam 

kết, nghĩa vụ thành viên còn góp phần tích cực vào việc thực hiện định 

hướng “…mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác” của đường lối 

đối ngoại được thông qua tại Đại hội X. Có thể nói, thành công của việc 

gia nhập WTO trong những năm qua đã củng cố cơ sở cho việc mở rộng 

quan hệ trong các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, văn hóa - xã hội. Năm 

năm qua, quan hệ của nước ta trên các lĩnh vực này với các đối tác lớn 

như Trung Quốc, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ… đều có những tiến triển. 

Việt Nam tham gia ngày càng tích cực và chủ động tại các diễn đàn khu 

vực, đặc biệt là các cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN 

(ADMM), Những người đứng đầu ngành an ninh các nước ASEAN 

(MACOSA), Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng 

(ADMM+)….   

Đặc biệt, việc gia nhập và thực hiện nghiêm túc các cam kết, nghĩa 

vụ thành viên WTO còn trực tiếp tác động tích cực đến mức độ tin cậy 

của các đối tác đối với Việt Nam, thể hiện cam kết của chúng ta tiếp tục 
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đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế. Trở thành thành 

viên WTO giúp cho Việt Nam có tư cách để tham gia cuộc chơi toàn cầu 

như là “người chơi bình thường” (không còn là “người chơi cá biệt”) và 

do đó có được sự tin cậy nhất định từ các nước thành viên khác của cộng 

đồng quốc tế. Một trong những biện pháp quan trọng nhất để tạo dựng và 

củng cố lòng tin trong quan hệ quốc tế là thực hiện nghiêm túc các cam 

kết, thể hiện “lời nói đi đôi với việc làm” phù hợp với các cam kết WTO. 

Việc chúng ta chủ động và tích cực sửa đổi những quy định không tương 

thích với luật pháp và tập quán quốc tế, loại bỏ các “trở ngại” đối với 

thương mại và đầu tư nước ngoài… đã làm gia tăng tính ổn định, tính có 

thể dự đoán trước của quan hệ giữa ta và các đối tác. Lòng tin của các đối 

tác vào Việt Nam đã được củng cố và ngày càng được tăng cường.  

Ngoài ra, gia nhập WTO còn giúp làm gia tăng vị thế của Việt Nam 

trên trường quốc tế. Vị trí thành viên chính thức của tổ chức thương mại 

lớn nhất thế giới tạo cho Việt Nam có cơ hội bình đẳng hơn trong quan 

hệ kinh tế thương mại với các đối tác, cơ hội đóng góp vào việc xây dựng 

“luật chơi” toàn cầu. Thêm vào đó, điều này còn thể hiện tính nhất quán 

của đường lối đối ngoại, sự lớn mạnh liên tục cả về thế và lực của một 

nước Việt Nam đổi mới, mở cửa, từng bước hội nhập vững chắc vào khu 

vực và thế giới. Tiếp theo ASEAN, APEC, ASEM…, việc gia nhập 

WTO là một sự khẳng định vị thế mới của Việt Nam.  

Thứ ba, tham gia các hoạt động WTO với tư cách thành viên góp 

phần vào việc đào tạo, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công 

tác đối ngoại cho đất nước ta. Tiếp nối quá trình đàm phán gia nhập, việc 

thực hiện các cam kết và nghĩa vụ thành viên WTO vừa tạo cơ hội vừa 

đặt ra yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ làm công tác hội nhập quốc tế nói 

riêng trong việc đào tạo và tự đào tạo để nâng cao trình độ hiểu biết 

chung và chuyên môn, ngoại ngữ. Với nhiều nỗ lực lớn, 5 năm qua, đội 

ngũ cán bộ đối ngoại của chúng ta đã trưởng thành lên rất nhiều cả về 

năng lực chuyên môn và bản lĩnh chính trị, cơ bản đáp ứng được yêu cầu 

của tình hình và nhiệm vụ mới khi đất nước bước vào giai đoạn hội nhập 

sâu rộng hơn vào khu vực và thế giới.  

Nói như vậy không có nghĩa là việc gia nhập WTO không tạo nên 

những thách thức cho các hoạt động đối ngoại của đất nước trong 5 năm 

vừa qua. Tuy nhiên, có thể nói, so với đối nội, các thách thức đặt ra cho 

đối ngoại nhỏ hơn và ít trực tiếp hơn. Sau khi trở thành thành viên WTO, 

vai trò và trách nhiệm quốc tế của chúng ta lớn hơn trước. Cộng đồng 

quốc tế cũng trông đợi sự đóng góp tích cực hơn của chúng ta đối vào hệ 

thống thương mại đa phương. Gia nhập WTO tức là chấp nhận các luật 

lệ, quy tắc chung của hệ thống thương mại toàn cầu. Trong khi nền kinh 

tế và hệ thống thể chế của chúng ta vẫn còn nhiều yếu kém thì chúng ta 

phải xử lý các sức ép lớn hơn về đối ngoại, nhất là trong quan hệ với các 

đối tác thương mại lớn của ta. Hơn nữa, các vấn đề đối nội đều có thể trở 

thành các vấn đề đối ngoại. Việc gia nhập WTO cũng đặt ra cho đối 

ngoại yêu cầu không ngừng tăng cường năng lực cán bộ, sửa đổi quy 

định, quy trình, đổi mới phương pháp làm việc… Đối với những thách 

thức này, trong 5 năm thực hiện cam kết gia nhập WTO, với nỗ lực của 

các Bộ, ban, ngành, địa phương, chúng ta đã xử lý khá thành công. 

Tựu trung lại, nếu xem xét mục tiêu đối ngoại ở ba khía cạnh phục 

vụ các mục tiêu phát triển, bảo đảm an ninh và tăng cường vị thế đất 

nước
7
 thì có thể nói, việc gia nhập và thực hiện các cam kết với WTO đã 

tạo được tác động tích cực tới cả ba mục tiêu này.  

Một số bài học 
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Quá trình tham gia WTO trong 5 năm qua đã để lại cho chúng ta 

nhiều bài học bổ ích cho việc triển khai công tác đối ngoại trong thời 

gian tới, đó là:  

Bài học thứ nhất, quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời các chủ 

trương, đường lối của Đảng là chìa khóa thành công. Như đã phân tích ở 

trên, chúng ta thực hiện các cam kết WTO đúng lúc kinh tế thế giới 

khủng hoảng, kinh tế trong nước rơi vào giai đoạn rất khó khăn, các 

ngành, các doanh nghiệp chịu sức ép rất lớn. Trong bối cảnh đó, nếu 

chúng ta không thực hiện đúng đường lối, nhất là phương châm “chủ 

động và tích cực” trong hội nhập quốc tế, nỗ lực thực hiện các cam kết 

gia nhập WTO thì không những thị trường xuất khẩu, khả năng vận động 

ODA, thu hút FDI bị ảnh hưởng mà hình ảnh của Việt Nam trong con 

mắt của cộng đồng quốc tế sẽ bị suy giảm nghiêm trọng, các hoạt động 

đối ngoại của chúng ta cũng vì thế mà trở nên rất khó khăn. 

Bài học thứ hai, phát huy sức mạnh toàn diện của dân tộc vừa là 

nền tảng vừa là động lực của thành công. Đây là bài học xuyên suốt của 

quá trình mở cửa và hội nhập quốc tế, nhưng qua 5 năm thực hiện cam 

kết WTO, bài học này lại càng được khẳng định và trở nên sâu sắc hơn 

bởi gia nhập WTO là bước hội nhập lớn có tác động sâu rộng nhất kể từ 

khi đất nước đổi mới và mở cửa. Năm năm vừa qua cũng lại là giai đoạn 

khó khăn nhất của kinh tế thế giới và Việt Nam trong hơn một thập kỷ 

qua.  

Bài học thứ ba, xử lý thỏa đáng mối quan hệ giữa độc lập tự chủ và 

hội nhập quốc tế là yêu cầu cơ bản, đảm bảo cho thành công của quá 

trình hội nhập.
8
 Đây là một trong tám mối quan hệ lớn cần nắm vững và 

giải quyết tốt như Đại hội XI đã chỉ rõ. Trong quá trình thực hiện các 
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cam kết WTO, chúng ta đã xử lý thỏa đáng mối quan hệ giữa độc lập và 

tự chủ, không quan niệm độc lập theo kiểu “nhất thành, bất biến”, chú 

trọng việc nâng cao sức mạnh tổng hợp của đất nước để gia tăng nội lực, 

coi hội nhập quốc tế là phương cách quan trọng để củng cố độc lập, tự 

chủ. Chúng ta cũng nhận thức rõ giữ vững và củng cố độc lập tự chủ là 

cơ sở quan trọng nhất để bảo đảm hội nhập thành công.  

Bài học thứ tư, sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ban, ngành, địa 

phương, giữa kinh tế đối ngoại và các hoạt động đối ngoại trên các lĩnh 

vực chính trị, an ninh, văn hóa - xã hội… có ý nghĩa rất quan trọng. Năm 

năm qua, tuy còn nhiều vấn đề cần phải làm tốt hơn nhưng rõ ràng các 

Bộ, ban, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng trong phối hợp thực hiện 

các cam kết WTO. Các hoạt động đối ngoại đã nỗ lực tận dụng các cơ hội 

đến từ việc gia nhập WTO. Ngược lại, các thành công về đối ngoại cũng 

tạo nên tác động tích cực đối với việc tranh thủ cơ hội, hạn chế và hóa 

giải các thách thức nảy sinh từ quá trình này. 

Năm năm đã qua kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO, nhìn lại 

những biến động của môi trường bên ngoài, điểm lại những thành tựu đối 

ngoại, không thể phủ nhận rằng vị thế thành viên WTO và việc ta thực 

hiện nghiêm túc các cam kết với các đối tác đã tác động tích cực, nhiều 

mặt tới tổng thể đối ngoại của đất nước. Trong 5 năm tới, việc thực hiện 

nghĩa vụ thành viên WTO của Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn, thách 

thức lớn hơn và nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng đã chỉ rõ trong Văn kiện 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI cũng nặng nề hơn. Nghiên cứu tổng 

kết các bài học qua 5 năm gia nhập WTO và áp dụng những bài học đó 

cho giai đoạn đất nước hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới thiết 

nghĩ sẽ tiếp tục có ý nghĩa rất quan trọng./  


